
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty
ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 Ngụy Thanh Duy x  311873139 07/02/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

2 Phạm Thị Ngọc Anh  x 285543510 29/08/2011 Công an tỉnh Bình Phước 28 Đạt

3 Phạm Thị Minh Thùy  x 087175000098 28/10/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 Đạt

4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  x 025417605 11/9/2011
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

5 Nguyễn Thị Ngọc  x 250962115 28/08/2010 Công an tỉnh Lâm Đồng 24 Đạt

6 Lâm Văn Cớ x  341459516 23/10/2009 Công an tỉnh Đồng Tháp 26 Đạt

7
Nguyễn Ngọc Thùy 

Linh
 x 079300009176 19/06/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 Đạt

8 Võ Minh Hiếu x  025406705 04/12/2010
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

9 Trần Vũ Ngân Giang  x 024552447 12/07/2006
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt
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10 Vũ Trọng Thịnh x  241341995 03/07/2009 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

11 Trang Thị Kim Thảo  x 381966437 06/07/2017 Công an tỉnh Cà Mau 20
Không 

 Đạt

12 Lê Minh Đăng x  365604170 09/11/2017 Công an tỉnh Sóc Trăng 25 Đạt

13 Hồ Thị Thùy Dung  x 301415519 1/21/2011 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

14 Nguyễn Kim Ngưu x  079088013986 10/12/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 Đạt

15 Huỳnh Thanh Ngân  x 079300013053 11/07/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
24 Đạt

16 Nguyễn Thị Yến Xuân  x 212715675 8/23/2012 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 Đạt

17 Nguyễn Thị Kim Ngân  x 026006382 08/01/2015
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

18 Nguyễn Thị Tường Vi  x 352553083 19/08/2015 Công an tỉnh An Giang 26 Đạt

19 Huỳnh Thị Ngọc Thu  x 079185011605 29/01/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
16

Không 

 Đạt

20 Hồ Thu Thuỷ  x 321782857 07/02/2017 Công an tỉnh Bến Tre 27 Đạt

21 Huỳnh Ngọc Thuận x  025913429 16/10/2014
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

Công ty 
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BÁCH 

HÓA 
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22 Nguyễn Văn Nghĩa x  331909926 23/06/2018 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 Đạt

23
Nguyễn Phan Ánh 

Ngân
 x 025606746 05/03/2012

Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

24 Võ Thị Hoàng Dung  x 025860463 24/02/2014
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
23

Không 

 Đạt

25 Nguyễn Minh Trung x  341997450 2/8/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 20
Không 

 Đạt

26 Phạm Ngọc Kim x  221093086 09/02/2011 Công an tỉnh Phú Yên 24 Đạt

27 Huỳnh Thị Yến Nhi  x 385823212 08/12/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 22
Không 

 Đạt

28 Võ Hồng Ngọc  x 079301012553 11/07/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 Đạt

29
Nguyễn Trần Quang 

Anh
x  042098000021 27/10/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 Đạt

30 Nguyễn Thanh Tâm  x 023176029 16/10/2010
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

31
Nguyễn Thị Ngọc 

Xuyến
 x 079300012045 08/03/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 Đạt

32 Huỳnh Thị Mỹ Linh  x 025964721 05/03/2015
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

33 Nguyễn Thu Giang  x 063577853 10/15/2018 Công an tỉnh Lào Cai 23
Không 

 Đạt

Công ty 
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BÁCH 
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34
Nguyễn Hồng Thiên 

Ân
x  079096000204 11/01/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
23

Không

Đạt

35 Trần Nhứt Linh x  385830617 11/04/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

36 Phan Ngô Lâm x  385776618 20/07/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

37 Phạm Thị Bích Tuyền  x 024593936 12/20/2014
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

38 Lê Thị Hồng Mến  x 334275029 02/10/2009 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

39 Nguyễn Thị Cẩm Tú  x 241774330 21/02/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 Đạt

40 Phạm Thị Thu Dung  x 025904556 24/4/2014
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

41 Nguyễn Hoàng Phát x  291210490 03/02/2015 Công an tỉnh Tây Ninh 26 Đạt

42 Phan Hoàng Vũ x  230947568 14/07/2009 Công an tỉnh Gia Lai 24 Đạt

43 Cao Xuân Ước x  233093001 07/09/2010 Công an tỉnh Kon Tum 27 Đạt

44
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
 x 023305455 13/07/2011

Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

45 Trịnh Thị Kim Nguyệt  x 261464106 5/4/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 28 Đạt
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46 Trương Thị Cẩm Tú  x 312348647 13/09/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 24 Đạt

47 Trần Phạm Xuân Nhả  x 366182954 13/08/2019 Công an tỉnh Sóc Trăng 25 Đạt

48 Nguyễn Thị Kim Ngà  x 272564147 23/08/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 26 Đạt

49 Đoàn Ngọc Phượng  x 025786153 11/06/2013
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

50 Nguyễn Thị Thuỳ Vân  x 366198017 16/2/2014 Công an tỉnh Sóc Trăng 26 Đạt

51 Hồng Ngọc Ánh  x 079185004163 20/7/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 Đạt

52
Nguyễn Thị Hồng 

Thấm
 x 272585503 23/10/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 25 Đạt

53 Lê Thị Mỹ Ngọc  x 245291225 28 /01 / 2013 Công an tỉnh Đắk Nông 27 Đạt

54
Nguyễn Vũ Minh 

Chiến
x  079201010893 29/06/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 Đạt

55 Lê Cúc Hoa  x 245367210 22/6/2016 Công an tỉnh Đắk Nông 27 Đạt

56 Nguyễn Thị Ngọc Mai  x 080185000046 14/12/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
22

Không 

 Đạt

57 Voòng Quốc Hảo  x 025785058 07/09/2013
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
22

Không 

 Đạt

Công ty 

CP TM 

BÁCH 

HÓA 

XANH



58 Trần Thị Nhi  x 215466867 12/06/2013 Công an tỉnh Bình Định 26 Đạt

59
Nguyễn Ngọc Tường 

Vy
 x 312465535 05/01/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

60 Võ Hoàng Cẩm Thi  x 312414645 07/01/2019 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

61 Lê Quyền Tân x  024456290 12/08/2009
Công an thành Phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

62 Đoàn Thị Xuân Mai  x 312100902 21/04/2006 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

63 Nguyễn Minh Khởi x  366268290 18/04/2019 Công an tỉnh Sóc Trăng 27 Đạt

64 Nguyễn Hoàng Hải x  312274177 29/7/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

65 Phạm Thị Hồng Nghị  x 212716109 12/07/2019 Công an tỉnh Quảng Ngãi 25 Đạt

66
Phạm Chương Tuấn 

Tài
x  251165946 13/07/2015 Công an tỉnh Lâm Đồng 26 Đạt

Chuyên viên cấm thi

Công ty 

CP TM 

BÁCH 

HÓA 

XANH
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